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1321100912 Trần Thị Bích Ngọc 01/07/1995 Sinh lý CD14DUO01 CD16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01
1411105606 Lâm Thị Thảo 05/12/1994 Sinh lý CD14DUO02 CD16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01
1411105609 Lê Thị Ngọc Tiền 04/05/1996 Hóa phân tích 1 CD14DUO02 CD16DUO01 30/01/2018 09h30 C3-02

151766 Dương Nhân Đạt 28/08/1993 Dược lâm sàng 1 CD15DUO01 30/01/2018 09h30 C3-01
151766 Dương Nhân Đạt 28/08/1993 Nhóm GPs (GSP, GDP, GPP) - Bảo quản thuốc CD15DUO01 23/01/2018 09h30 C3-01
151769 Trương Ngọc Xuân Trang 11/09/1997 Nhóm GPs (GSP, GDP, GPP) - Bảo quản thuốc CD15DUO01 23/01/2018 09h30 C3-01
151770 Phan Hoài Tân 19/09/1997 Dược học cổ truyền CD15DUO01 23/01/2018 09h30 C3-01
151770 Phan Hoài Tân 19/09/1997 Dược lâm sàng 1 CD15DUO01 30/01/2018 09h30 C3-01
151770 Phan Hoài Tân 19/09/1997 Đảm bảo chất lượng thuốc CD15DUO01 30/01/2018 15h30 C3-01

1411105595 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 09/07/1996 Dược lâm sàng 1 CD15DUO01 30/01/2018 09h30 C3-01
1411105595 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 09/07/1996 Đảm bảo chất lượng thuốc CD15DUO01 30/01/2018 15h30 C3-01

165860 Nguyễn Phan Ngọc Ánh 04/06/1998 Hóa phân tích 1 CD16DUO01 30/01/2018 09h30 C3-02
166639 Nguyễn Thị Thanh Tú 30/09/1998 Hóa phân tích 1 CD16DUO01 30/01/2018 09h30 C3-02
166743 Nguyễn Duy Thảo 07/01/1995 Hóa phân tích 1 CD16DUO01 30/01/2018 09h30 C3-02
166743 Nguyễn Duy Thảo 07/01/1995 Sinh lý CD16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01

1331100028 Nguyễn Hữu Hoài Hạnh 17/10/1995 Dược lâm sàng 3 DH13DUO01 30/01/2018 15h30 C3-01
1331100045 Ngô Phước Lâm 14/10/1995 Công nghiệp sản xuất thuốc 1 DH13DUO02 23/01/2018 09h30 C3-01
1331100045 Ngô Phước Lâm 14/10/1995 Dược lâm sàng 3 DH13DUO02 30/01/2018 15h30 C3-01
1331100054 Võ Thị Trúc Linh 16/06/1905 Công nghiệp sản xuất thuốc 1 DH13DUO02 23/01/2018 09h30 C3-01
1331100054 Võ Thị Trúc Linh 16/06/1905 Dược lâm sàng 3 DH13DUO02 30/01/2018 15h30 C3-01
1331100124 Trần Trung Tính 15/08/1992 Dược lâm sàng 3 DH13DUO02 30/01/2018 15h30 C3-01
1331100158 Lê Trần Khánh Vy 09/11/1995 Công nghiệp sản xuất thuốc 1 DH13DUO02 23/01/2018 09h30 C3-01
1331300655 Vũ Hồ Hương Giang 11/03/1995 Bảo tồn di sản kiến trúc DH13KTR01 23/01/2018 09h30 C3-01
1331300655 Vũ Hồ Hương Giang 11/03/1995 Kỹ thuật thi công DH13KTR01 30/01/2018 15h30 C3-10
1331220554 Đinh Quang Nghĩa 01/06/1995 Giao tiếp trong kinh doanh DH13QTK01 DH16KTO01 30/01/2018 15h30 C3-01
1421103523 Trần Thị Trúc Ly 04/05/1996 Bào chế và sinh dược học 1 DH14DUO01 23/01/2018 09h30 C3-01
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1421103523 Trần Thị Trúc Ly 04/05/1996 Dược lâm sàng 1 DH14DUO01 30/01/2018 09h30 C3-01
1421103523 Trần Thị Trúc Ly 04/05/1996 Tin học ứng dụng (dược) DH14DUO01 30/01/2018 15h30 C3-04
1421103597 Phạm Thị Minh Thư 30/09/1995 Tin học ứng dụng (dược) DH14DUO02 30/01/2018 15h30 C3-04
1421103820 Phạm Hửu Lể 03/07/1996 Bào chế và sinh dược học 1 DH14DUO03 23/01/2018 09h30 C3-01
1421103820 Phạm Hửu Lể 03/07/1996 Dược lâm sàng 1 DH14DUO03 30/01/2018 09h30 C3-01
1421103891 Khưu Thị Ngọc Hân 18/11/1990 Bào chế và sinh dược học 1 DH14DUO04 23/01/2018 09h30 C3-01
1421103891 Khưu Thị Ngọc Hân 18/11/1990 Dược lâm sàng 1 DH14DUO04 30/01/2018 09h30 C3-01
1421103891 Khưu Thị Ngọc Hân 18/11/1990 Tin học ứng dụng (dược) DH14DUO04 30/01/2018 15h30 C3-04
1421103723 Phạm Thị Như Hảo 16/02/1996 Bào chế và sinh dược học 1 DH14DUO05 23/01/2018 09h30 C3-01
1421103880 Trần Bảo Lộc 02/03/1994 Bào chế và sinh dược học 1 DH14DUO05 23/01/2018 09h30 C3-01
1421103880 Trần Bảo Lộc 02/03/1994 Dược lâm sàng 1 DH14DUO05 30/01/2018 09h30 C3-01
1421103759 Trần Thị Hồng Đoan 21/06/1996 Bào chế và sinh dược học 1 DH14DUO06 23/01/2018 09h30 C3-01
1421103759 Trần Thị Hồng Đoan 21/06/1996 Dược lâm sàng 1 DH14DUO06 30/01/2018 09h30 C3-01
1421103764 Nguyễn Đăng Khoa 01/01/1996 Bào chế và sinh dược học 1 DH14DUO06 23/01/2018 09h30 C3-01
1421103779 Trần Minh Phúc 23/03/1996 Bào chế và sinh dược học 1 DH14DUO06 23/01/2018 09h30 C3-01
1421103779 Trần Minh Phúc 23/03/1996 Dược lâm sàng 1 DH14DUO06 30/01/2018 09h30 C3-01
1421103782 Trần Văn Quân 24/04/1996 Bào chế và sinh dược học 1 DH14DUO06 23/01/2018 09h30 C3-01
1421103782 Trần Văn Quân 24/04/1996 Dược lâm sàng 1 DH14DUO06 30/01/2018 09h30 C3-01
1421103794 Lê Trần Anh Thư 12/02/1993 Bào chế và sinh dược học 1 DH14DUO06 23/01/2018 09h30 C3-01
1421103798 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 19/01/1996 Bào chế và sinh dược học 1 DH14DUO06 23/01/2018 09h30 C3-01
1421103798 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 19/01/1996 Dược lâm sàng 1 DH14DUO06 30/01/2018 09h30 C3-01
1421103800 Trần Ngọc Trâm 11/01/1995 Bào chế và sinh dược học 1 DH14DUO06 23/01/2018 09h30 C3-01
1421103805 Lê Hoàng Tuấn 15/11/1994 Bào chế và sinh dược học 1 DH14DUO06 23/01/2018 09h30 C3-01
1421103805 Lê Hoàng Tuấn 15/11/1994 Dược lâm sàng 1 DH14DUO06 30/01/2018 09h30 C3-01
1421204045 Võ Thiên Trúc 15/06/1996 Kế toán ngân hàng DH14KTO01 DH15KTO01 30/01/2018 09h30 C3-01
1421304720 Phạm Nguyễn Công Thành 29/11/1996 Luật xây dựng DH14KTR01 30/01/2018 09h30 C3-01
1421304722 Lê Phan Huỳnh Thi 19/08/1996 Chuyên đề 3: Kết cấu nhà cao tầng DH14KTR01 23/01/2018 09h30 C3-01
1421304722 Lê Phan Huỳnh Thi 19/08/1996 Luật xây dựng DH14KTR01 30/01/2018 09h30 C3-01
1421304724 Lý Chí Thiện 26/11/1995 Chuyên đề 3: Kết cấu nhà cao tầng DH14KTR01 23/01/2018 09h30 C3-01
1421304724 Lý Chí Thiện 26/11/1995 Luật xây dựng DH14KTR01 30/01/2018 09h30 C3-01
1421304728 Lê Võ Thụy Thiên Trúc 31/10/1995 Chuyên đề 3: Kết cấu nhà cao tầng DH14KTR01 23/01/2018 09h30 C3-01
1421414990 Trần Thị Minh Thảo 21/08/1996 Luật kinh doanh bảo hiểm DH14LKT01 23/01/2018 09h30 C3-09
1421415091 Dương Minh Thảo 20/05/1996 Luật tài chính DH14LKT02 23/01/2018 09h30 C3-09
1421415147 Nguyễn Thanh Nhàn 08/08/1990 Luật kinh doanh bảo hiểm DH14LKT02 23/01/2018 09h30 C3-09
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1421605380 Trần Thu Hà Quyên 10/03/1996 Quản trị dự án đầu tư DH14QHC01 23/01/2018 09h30 C3-10
1421605395 Lê Kỳ Phong Phú 29/03/1996 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH14QHC01 DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
1421244418 Thạch Nhi 02/05/1995 Quan hệ đất - Cây trồng DH14QLD01 DH15QLD01 23/01/2018 09h30 C3-02
1421224186 Huỳnh Thanh Thương 08/09/1996 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo DH14QTK01 30/01/2018 15h30 C3-10

146566 Nguyễn Trí Nhân 21/11/1995 Sức bền vật liệu DH14XDU01 DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
146567 Hồ Phi Sơn 23/04/1995 Sức bền vật liệu DH14XDU01 DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10

1421314829 Nguyễn Đăng Băng 24/07/1996 Sức bền vật liệu DH14XDU01 DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
1421314830 Mai Thái Bình 07/03/1995 Thí nghiệm công trình DH14XDU01 30/01/2018 15h30 C3-10
1421314836 Đào Minh Dươl 19/02/1992 Thí nghiệm công trình DH14XDU01 30/01/2018 15h30 C3-10
1421314841 Lê Quốc Hòa 15/12/1995 Sức bền vật liệu DH14XDU01 DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
1421314849 Nguyễn Thái Nguyên 05/06/1996 Sức bền vật liệu DH14XDU01 DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
1421314859 Lê Hoàng Tiến 29/12/1995 Thí nghiệm công trình DH14XDU01 30/01/2018 15h30 C3-10
1421314870 Lê Thanh Việt 28/08/1995 Sức bền vật liệu DH14XDU01 DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
1421314872 Nguyễn Công Thành 08/09/1995 Thí nghiệm công trình DH14XDU01 30/01/2018 15h30 C3-10

150688 Nguyễn Hoài Bảo 22/04/1997 Độc chất học thực phẩm DH15CNT01 30/01/2018 15h30 C3-01
150688 Nguyễn Hoài Bảo 22/04/1997 Quản lý chất lượng và luật thực phẩm DH15CNT01 23/01/2018 09h30 C3-01
151282 Trần Trung Quí 01/01/1997 Độc chất học thực phẩm DH15CNT01 30/01/2018 15h30 C3-01
151282 Trần Trung Quí 01/01/1997 Quản lý chất lượng và luật thực phẩm DH15CNT01 23/01/2018 09h30 C3-01
151385 Lê Thị Hồng Nhung 19/02/1997 Độc chất học thực phẩm DH15CNT01 30/01/2018 15h30 C3-01
150626 Nguyễn Văn Khải 28/09/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO01 30/01/2018 09h30 C3-02
150733 Nguyễn Tấn Hữu 06/04/1997 Hóa dược 1 DH15DUO01 30/01/2018 15h30 C3-02
150750 Vũ Phương Bắc 08/06/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO01 30/01/2018 09h30 C3-02
151455 Hà Thiện Vinh 08/09/1997 Hóa dược 1 DH15DUO01 30/01/2018 15h30 C3-02
150834 Tạ Trí Trung 18/01/1997 Hóa dược 1 DH15DUO02 30/01/2018 15h30 C3-02
150846 Nguyễn Duy Nam 30/01/1997 Hóa dược 1 DH15DUO02 30/01/2018 15h30 C3-02
150929 Nguyễn Lê Anh Khoa 11/11/1997 Hóa dược 1 DH15DUO02 30/01/2018 15h30 C3-02
150929 Nguyễn Lê Anh Khoa 11/11/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO02 30/01/2018 09h30 C3-02
150934 Võ Chí Khang 01/04/1995 Hóa dược 1 DH15DUO02 30/01/2018 15h30 C3-02
150934 Võ Chí Khang 01/04/1995 Hóa phân tích 1 DH15DUO02 30/01/2018 09h30 C3-02
150952 Nguyễn Văn Khánh 06/04/1997 Hóa dược 1 DH15DUO02 30/01/2018 15h30 C3-02
150952 Nguyễn Văn Khánh 06/04/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO02 30/01/2018 09h30 C3-02
151024 Trần Quang Thái 09/12/1996 Hóa dược 1 DH15DUO02 30/01/2018 15h30 C3-02
151024 Trần Quang Thái 09/12/1996 Hóa phân tích 1 DH15DUO02 30/01/2018 09h30 C3-02
151029 Phan Thành Tân 15/05/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO02 30/01/2018 09h30 C3-02
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151044 Nguyễn Hoài Bảo 16/06/1997 Hóa dược 1 DH15DUO02 30/01/2018 15h30 C3-02
151402 Nguyễn Thị Thanh Ngân 28/08/1996 Hóa phân tích 1 DH15DUO02 30/01/2018 09h30 C3-02
151682 Huỳnh Lê Xuân Thảo 23/11/1997 Hóa dược 1 DH15DUO02 30/01/2018 15h30 C3-02
151815 Nguyễn Gia Bảo 29/03/1997 Hóa dược 1 DH15DUO02 30/01/2018 15h30 C3-02
151815 Nguyễn Gia Bảo 29/03/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO02 30/01/2018 09h30 C3-02
150709 Nguyễn Quang Dự 27/07/1997 Hóa dược 1 DH15DUO03 30/01/2018 15h30 C3-02
150709 Nguyễn Quang Dự 27/07/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO03 30/01/2018 09h30 C3-02
151099 Bùi Thị Mụi 02/01/1997 Hóa dược 1 DH15DUO03 30/01/2018 15h30 C3-02
151099 Bùi Thị Mụi 02/01/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO03 30/01/2018 09h30 C3-02
151113 Phan Hoàng Khánh 24/05/1997 Hóa dược 1 DH15DUO03 30/01/2018 15h30 C3-02
151117 Hồ Nguyễn Phương Nhi 14/08/1997 Hóa dược 1 DH15DUO03 30/01/2018 15h30 C3-02
151129 Vũ Thái Anh 25/03/1996 Hóa dược 1 DH15DUO03 30/01/2018 15h30 C3-02
151140 Ngô Gia Kiện 12/12/1996 Hóa phân tích 1 DH15DUO03 30/01/2018 09h30 C3-02
151211 Nguyễn Ngọc Huyền 10/05/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO03 30/01/2018 09h30 C3-02
151238 Phạm Thái Dương 06/03/1996 Hóa dược 1 DH15DUO03 30/01/2018 15h30 C3-02
151693 Nguyễn Thị Kim Phương 24/08/1997 Hóa dược 1 DH15DUO03 30/01/2018 15h30 C3-02
151693 Nguyễn Thị Kim Phương 24/08/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO03 30/01/2018 09h30 C3-02
151819 Hồ Minh Thư 07/06/1997 Hóa dược 1 DH15DUO03 30/01/2018 15h30 C3-02
151819 Hồ Minh Thư 07/06/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO03 30/01/2018 09h30 C3-02
150690 Đặng Vũ Phong 07/10/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO04 30/01/2018 09h30 C3-02
150756 Trang Trọng Văn 07/09/1997 Hóa dược 1 DH15DUO04 30/01/2018 15h30 C3-02
150756 Trang Trọng Văn 07/09/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO04 30/01/2018 09h30 C3-02
150758 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 11/09/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO04 30/01/2018 09h30 C3-02
151400 Lê Thanh Tuấn 09/09/1996 Hóa dược 1 DH15DUO04 30/01/2018 15h30 C3-02
151488 Trương Trúc Quỳnh 11/06/1997 Hóa dược 1 DH15DUO04 30/01/2018 15h30 C3-02
155395 Trần Nguyễn Thùy Dương 28/05/1997 Hóa dược 1 DH15DUO04 30/01/2018 15h30 C3-02
150799 Vũ Thị Thùy Oanh 20/02/1996 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
150799 Vũ Thị Thùy Oanh 20/02/1996 Hóa phân tích 1 DH15DUO05 30/01/2018 09h30 C3-02
151388 Bùi Minh Nhựt 10/06/1996 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
151395 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/08/1997 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
151430 Nguyễn Thị Thanh Ngân 22/11/1997 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
151474 Trịnh Thị Thùy Trang 02/10/1997 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
151594 Huỳnh Như Phương 07/10/1997 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
151596 Lê Vi Anh 03/11/1997 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
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151627 Lê Hồng Phát 10/12/1996 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
151645 Phạm Trường Thịnh 09/05/1997 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
151645 Phạm Trường Thịnh 09/05/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO05 30/01/2018 09h30 C3-02
151663 Lê Hồng Phương Quyên 04/05/1997 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
151719 Đặng Đình Cẩn 19/08/1997 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
151719 Đặng Đình Cẩn 19/08/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO05 30/01/2018 09h30 C3-02
151732 Tôn Thị Kỳ Duyên 19/08/1997 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
151751 Nguyễn Thị Trinh Trinh 21/11/1997 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
151837 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 15/11/1996 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09

1421103848 Phạm Hùng 02/02/1996 Dược xã hội học DH15DUO05 DH16DUO05 23/01/2018 09h30 C3-09
1421103848 Phạm Hùng 02/02/1996 Hóa dược 1 DH15DUO05 30/01/2018 15h30 C3-09
1421103848 Phạm Hùng 02/02/1996 Hóa phân tích 1 DH15DUO05 30/01/2018 09h30 C3-02

150655 Nguyễn Duy Ngọc Kim 15/05/1996 Hóa phân tích 1 DH15DUO06 30/01/2018 09h30 C3-02
150726 Lê Thị Minh Anh 18/03/1997 Hóa dược 1 DH15DUO06 30/01/2018 15h30 C3-09
150763 Mai Minh Huy 07/10/1996 Hóa dược 1 DH15DUO06 30/01/2018 15h30 C3-09
150763 Mai Minh Huy 07/10/1996 Hóa phân tích 1 DH15DUO06 30/01/2018 09h30 C3-02
150887 Nguyễn Mộng Kha 30/10/1997 Hóa dược 1 DH15DUO06 30/01/2018 15h30 C3-09
150967 Nguyễn Phạm Ái Thy 02/05/1997 Hóa dược 1 DH15DUO06 30/01/2018 15h30 C3-09
151022 Võ Khánh Duẩn 01/10/1997 Hóa dược 1 DH15DUO06 30/01/2018 15h30 C3-09
151022 Võ Khánh Duẩn 01/10/1997 Hóa phân tích 1 DH15DUO06 30/01/2018 09h30 C3-02
151026 Trương Hoàng Anh 01/10/1997 Hóa dược 1 DH15DUO06 30/01/2018 15h30 C3-09
151071 Phạm Trần Hữu Lễ 01/05/1997 Hóa dược 1 DH15DUO06 30/01/2018 15h30 C3-09
151124 Nguyễn Bảo Lâm 21/02/1997 Hóa dược 1 DH15DUO06 30/01/2018 15h30 C3-09
151286 Nguyễn Thị Thùy Dương 31/12/1997 Hóa dược 1 DH15DUO06 30/01/2018 15h30 C3-09
151560 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 21/09/1997 Hóa dược 1 DH15DUO06 30/01/2018 15h30 C3-09
155375 Nguyễn Thị Cẩm Linh 04/06/1997 Hóa dược 1 DH15DUO06 30/01/2018 15h30 C3-09
155376 Diệp Hoàng Thu Thảo 13/02/1997 Hóa dược 1 DH15DUO06 30/01/2018 15h30 C3-09
150777 Đỗ Trung Hòa 13/10/1997 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại DH15KTO01 23/01/2018 09h30 C3-09
150873 Trương Thảo Vi 13/01/1996 Kế toán ngân hàng DH15KTO01 30/01/2018 09h30 C3-01
151424 Dương Thị Diễm Thúy 20/11/1996 Kế toán ngân hàng DH15KTO01 30/01/2018 09h30 C3-01
151424 Dương Thị Diễm Thúy 20/11/1996 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại DH15KTO01 23/01/2018 09h30 C3-09
151680 Bùi Quốc Toãn 18/05/1997 Kế toán ngân hàng DH15KTO01 30/01/2018 09h30 C3-01
151680 Bùi Quốc Toãn 18/05/1997 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại DH15KTO01 23/01/2018 09h30 C3-09
150649 Đoàn Thị Tuyết Lan 15/02/1997 Cấu tạo kiến trúc 4 DH15KTR01 23/01/2018 09h30 C3-01
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151066 Tô Thanh Trúc 25/12/1997 Cấu tạo kiến trúc 4 DH15KTR01 23/01/2018 09h30 C3-01
151740 Nguyễn Quốc Duy 25/11/1996 Cấu tạo kiến trúc 4 DH15KTR01 23/01/2018 09h30 C3-01
150640 Lê Anh Phú 20/07/1997 Luật ngân hàng DH15LKT01 30/01/2018 15h30 C4-01
150731 Trương Nguyễn Tuyết Nhung 17/06/1997 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm DH15LKT01 23/01/2018 09h30 C3-02
150731 Trương Nguyễn Tuyết Nhung 17/06/1997 Luật ngân hàng DH15LKT01 30/01/2018 15h30 C4-01
150973 Đinh Thị Mỹ Nhung 30/12/1997 Luật ngân hàng DH15LKT01 30/01/2018 15h30 C4-01

1421415046 Đỗ Đức Thành 15/10/1995 Luật ngân hàng DH15LKT01 30/01/2018 15h30 C4-01
1421415072 Nguyễn Thanh Liêm 15/03/1996 Luật ngân hàng DH15LKT01 30/01/2018 15h30 C4-01

151145 Nguyễn Hưng Lộc 05/05/1997 Luật ngân hàng DH15LKT02 30/01/2018 15h30 C4-01
151183 Hồ Nguyễn Hoàng Tuấn 15/04/1997 Luật ngân hàng DH15LKT02 30/01/2018 15h30 C4-01
151196 Lưu Quang Vĩ 30/12/1997 Luật ngân hàng DH15LKT02 30/01/2018 15h30 C4-01
151210 Lê Huệ Thành 31/07/1997 Luật ngân hàng DH15LKT02 30/01/2018 15h30 C4-01
151342 Nguyễn Thị Thảo Vi 03/02/1997 Luật ngân hàng DH15LKT02 30/01/2018 15h30 C4-01
151359 Huỳnh Trung Hiếu 29/09/1997 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm DH15LKT02 23/01/2018 09h30 C3-02
151359 Huỳnh Trung Hiếu 29/09/1997 Luật ngân hàng DH15LKT02 30/01/2018 15h30 C4-01
151421 Phạm Thùy Trang 08/12/1996 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm DH15LKT02 23/01/2018 09h30 C3-02
151421 Phạm Thùy Trang 08/12/1996 Luật ngân hàng DH15LKT02 30/01/2018 15h30 C4-01
151505 Trịnh Thế Lương 02/08/1997 Luật ngân hàng DH15LKT02 30/01/2018 15h30 C4-01
155114 Võ Đoàn Phúc Thịnh 09/10/1993 Luật ngân hàng DH15LKT02 30/01/2018 15h30 C4-01

1421415076 Hoàng Thị Bích Ngọc 08/01/1996 Luật ngân hàng DH15LKT02 30/01/2018 15h30 C4-01
1421415112 Ngô Hồng Ái Vy 20/10/1996 Luật ngân hàng DH15LKT02 30/01/2018 15h30 C4-01

150561 Hồ Trần Thế Tín 14/05/1995 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
150930 Trần Tuấn Vũ 04/01/1996 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm DH15LKT03 23/01/2018 09h30 C3-02
150930 Trần Tuấn Vũ 04/01/1996 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
150937 Nguyễn Trọng Toàn 27/07/1996 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm DH15LKT03 23/01/2018 09h30 C3-02
150937 Nguyễn Trọng Toàn 27/07/1996 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
150985 Lưu Thị Tuyết Kha 29/10/1997 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
151000 Đặng Công Truân 08/08/1997 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
151110 Nguyễn Anh Tuấn 26/05/1997 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
151174 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 14/08/1996 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
151244 Ngô Nhật Linh 11/06/1997 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
151296 Nguyễn Phú Hào 28/02/1997 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
151347 Phạm Chí Nhân 26/09/1996 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
151439 Quách Á Tiên 23/07/1997 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
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151537 Lê Thanh Thảo 29/04/1997 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
151628 Huỳnh Thị Thắm 11/10/1997 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
151650 Nguyễn Thành An 30/11/1997 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
151671 Nguyễn Lê Tuấn 02/01/1997 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
151704 Danh Trường Giang 06/10/1997 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
151710 Nguyễn Tuấn Duy Anh 14/06/1997 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
151756 Lưu Thị Minh Thư 08/09/1997 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm DH15LKT03 23/01/2018 09h30 C3-02
151756 Lưu Thị Minh Thư 08/09/1997 Luật ngân hàng DH15LKT03 30/01/2018 15h30 C4-01
150614 Phạm Thị Kim Linh 24/08/1997 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
150897 Trương Thừa Khang 01/04/1997 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
150907 Nguyễn Ngô Bình An 20/07/1997 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm DH15LKT04 23/01/2018 09h30 C3-02
150907 Nguyễn Ngô Bình An 20/07/1997 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
150944 Đỗ Thị Dự 12/03/1994 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
151013 Bùi Huỳnh Phú 03/03/1996 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
151121 Nguyễn Trọng Nhân 09/08/1996 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
151266 Đặng Thị Tố Mai 05/07/1997 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
151326 Ngô Thị Ái Mi 24/11/1997 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
151441 Nguyễn Hoàng Linh 01/07/1997 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
151535 Dương Công Chờ 29/10/1997 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
151606 Lê Thị Thúy Liễu 29/11/1997 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm DH15LKT04 23/01/2018 09h30 C3-02
151606 Lê Thị Thúy Liễu 29/11/1997 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
151641 Lương Hồng Lam 28/06/1997 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
151653 Nguyễn Ngọc Bích 09/12/1997 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
151672 Nguyễn Loan Anh 12/08/1997 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
155397 Nguyễn Thị Kiều Trang 03/04/1997 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm DH15LKT04 23/01/2018 09h30 C3-02
155397 Nguyễn Thị Kiều Trang 03/04/1997 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10
155405 Nguyễn Thị Diệu Hiền 28/02/1995 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10

1421414996 Viên Thị Thùy Trang 26/09/1996 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm DH15LKT04 23/01/2018 09h30 C3-02
1421414996 Viên Thị Thùy Trang 26/09/1996 Luật ngân hàng DH15LKT04 30/01/2018 15h30 C3-10

150585 Trần Vũ Linh 12/06/1995 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính DH15QLD01 30/01/2018 15h30 C3-01
150585 Trần Vũ Linh 12/06/1995 Quan hệ đất - Cây trồng DH15QLD01 23/01/2018 09h30 C3-02
150585 Trần Vũ Linh 12/06/1995 Quản lý hành chính về đất đai DH15QLD01 30/01/2018 09h30 C3-09
150636 Lê Đặng Cẩm Vân 14/02/1996 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính DH15QLD01 30/01/2018 15h30 C3-01
150636 Lê Đặng Cẩm Vân 14/02/1996 Quản lý hành chính về đất đai DH15QLD01 30/01/2018 09h30 C3-09
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150983 Trần Ngọc Thương 03/01/1997 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính DH15QLD01 30/01/2018 15h30 C3-01
150983 Trần Ngọc Thương 03/01/1997 Quan hệ đất - Cây trồng DH15QLD01 23/01/2018 09h30 C3-02
150983 Trần Ngọc Thương 03/01/1997 Quản lý hành chính về đất đai DH15QLD01 30/01/2018 09h30 C3-09
151465 Nguyễn Thanh Nhã 14/05/1996 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính DH15QLD01 30/01/2018 15h30 C3-01
151465 Nguyễn Thanh Nhã 14/05/1996 Quan hệ đất - Cây trồng DH15QLD01 23/01/2018 09h30 C3-02
151465 Nguyễn Thanh Nhã 14/05/1996 Quản lý hành chính về đất đai DH15QLD01 30/01/2018 09h30 C3-09

1411246117 Nguyễn Hoài Phương 16/08/1995 Quản lý hành chính về đất đai DH15QLD01 30/01/2018 09h30 C3-09
151462 Đào Võ Trọng Hiếu 22/10/1997 Kỹ thuật xử lý nước thải DH15QLT01 30/01/2018 15h30 C3-10
151462 Đào Võ Trọng Hiếu 22/10/1997 Mô hình hóa môi trường DH15QLT01 23/01/2018 09h30 C3-09
151462 Đào Võ Trọng Hiếu 22/10/1997 Sinh thái môi trường và sự biến đổi khí hậu DH15QLT01 30/01/2018 09h30 C3-09
150677 Trần Thị Huỳnh Yến 17/09/1996 Quản trị bán hàng DH15QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
150911 Diệp Văn Thanh 26/12/1997 Quản trị bán hàng DH15QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
151173 Nguyễn Tuấn Khiêm 10/04/1997 Quản trị bán hàng DH15QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
151180 Nguyễn Thanh Tuấn 04/04/1997 Quản trị bán hàng DH15QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
151257 Mã Minh Lương 29/08/1997 Quản trị bán hàng DH15QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
146568 Võ Trung Tín 11/03/1995 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) DH15XDU01 30/01/2018 09h30 C3-01
150581 Nguyễn Văn Đạo 31/12/1996 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) DH15XDU01 30/01/2018 09h30 C3-01
150612 Trương Phến 13/10/1995 Sức bền vật liệu DH15XDU01 DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
150746 Lê Tuấn Kiệt 09/09/1996 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) DH15XDU01 30/01/2018 09h30 C3-01
150746 Lê Tuấn Kiệt 09/09/1996 Lý thuyết đàn hồi ứng dụng DH15XDU01 23/01/2018 09h30 C3-10
151010 Nguyễn Trung Cảnh 25/11/1997 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) DH15XDU01 30/01/2018 09h30 C3-01
151010 Nguyễn Trung Cảnh 25/11/1997 Lý thuyết đàn hồi ứng dụng DH15XDU01 23/01/2018 09h30 C3-10
151127 Nguyễn Hữu Lợi 04/04/1997 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) DH15XDU01 30/01/2018 09h30 C3-01
151179 Lâm Trí Khang 03/08/1995 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) DH15XDU01 30/01/2018 09h30 C3-01
151179 Lâm Trí Khang 03/08/1995 Lý thuyết đàn hồi ứng dụng DH15XDU01 23/01/2018 09h30 C3-10
151278 Bùi Thái Duy 19/02/1997 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) DH15XDU01 30/01/2018 09h30 C3-01
151278 Bùi Thái Duy 19/02/1997 Lý thuyết đàn hồi ứng dụng DH15XDU01 23/01/2018 09h30 C3-10
151314 Trần Nguyên Khang 01/01/1996 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) DH15XDU01 30/01/2018 09h30 C3-01
151314 Trần Nguyên Khang 01/01/1996 Lý thuyết đàn hồi ứng dụng DH15XDU01 23/01/2018 09h30 C3-10
151601 Võ Trương Lê Duy 28/08/1997 Sức bền vật liệu DH15XDU01 DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
151602 Phan Đăng Khoa 05/08/1997 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) DH15XDU01 30/01/2018 09h30 C3-01
165690 Lê Trung Quang 03/09/1998 Hóa học thực phẩm DH16CNT01 30/01/2018 09h30 C3-01
165690 Lê Trung Quang 03/09/1998 Kỹ thuật điện DH16CNT01 30/01/2018 15h30 C3-10
165690 Lê Trung Quang 03/09/1998 Vi sinh DH16CNT01 01/02/2018 09h30 C3-09
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165762 Trương Thị Kiều My 20/10/1998 Hóa học thực phẩm DH16CNT01 30/01/2018 09h30 C3-01
165762 Trương Thị Kiều My 20/10/1998 Kỹ thuật điện DH16CNT01 30/01/2018 15h30 C3-10
165762 Trương Thị Kiều My 20/10/1998 Vi sinh DH16CNT01 01/02/2018 09h30 C3-09
166167 Trần Văn Sữa 22/01/1998 Hóa học thực phẩm DH16CNT01 30/01/2018 09h30 C3-01
166167 Trần Văn Sữa 22/01/1998 Kỹ thuật điện DH16CNT01 30/01/2018 15h30 C3-10
166167 Trần Văn Sữa 22/01/1998 Vi sinh DH16CNT01 01/02/2018 09h30 C3-09
151610 Phạm Thùy Dương 19/08/1996 Sinh lý DH16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01
151805 Trang Hồng Tươi 02/09/1993 Sinh lý DH16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01
165837 Thái A Lìl 01/01/1998 Dược xã hội học DH16DUO01 23/01/2018 09h30 C3-09
165837 Thái A Lìl 01/01/1998 Ký sinh trùng DH16DUO01 30/01/2018 15h30 C3-01
165837 Thái A Lìl 01/01/1998 Pháp luật đại cương DH16DUO01 30/01/2018 09h30 C3-09
165837 Thái A Lìl 01/01/1998 Sinh lý DH16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01
166020 Võ Khánh Như 06/01/1998 Pháp luật đại cương DH16DUO01 30/01/2018 09h30 C3-09
166020 Võ Khánh Như 06/01/1998 Sinh lý DH16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01
166118 Võ Thị Minh Thư 15/08/1997 Pháp luật đại cương DH16DUO01 30/01/2018 09h30 C3-09
166185 Nguyễn Ngọc Bảo 10/02/1997 Dược xã hội học DH16DUO01 23/01/2018 09h30 C3-09
166185 Nguyễn Ngọc Bảo 10/02/1997 Ký sinh trùng DH16DUO01 30/01/2018 15h30 C3-01
166185 Nguyễn Ngọc Bảo 10/02/1997 Pháp luật đại cương DH16DUO01 30/01/2018 09h30 C3-09
166185 Nguyễn Ngọc Bảo 10/02/1997 Sinh lý DH16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01
166215 Huỳnh Thiên Ân 25/11/1996 Sinh lý DH16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01
166233 Nguyễn Đinh Phương Giang 26/02/1998 Dược xã hội học DH16DUO01 23/01/2018 09h30 C3-09
166233 Nguyễn Đinh Phương Giang 26/02/1998 Ký sinh trùng DH16DUO01 30/01/2018 15h30 C3-01
166233 Nguyễn Đinh Phương Giang 26/02/1998 Pháp luật đại cương DH16DUO01 30/01/2018 09h30 C3-09
166233 Nguyễn Đinh Phương Giang 26/02/1998 Sinh lý DH16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01
166279 Nguyễn Ngọc Thanh 12/12/1998 Dược xã hội học DH16DUO01 23/01/2018 09h30 C3-09
166279 Nguyễn Ngọc Thanh 12/12/1998 Sinh lý DH16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01
166500 Trần Cẩm Viên 26/04/1998 Pháp luật đại cương DH16DUO01 30/01/2018 09h30 C3-09
166646 Trần Trung Trí 06/08/1997 Dược xã hội học DH16DUO01 23/01/2018 09h30 C3-09
166646 Trần Trung Trí 06/08/1997 Pháp luật đại cương DH16DUO01 30/01/2018 09h30 C3-09
166646 Trần Trung Trí 06/08/1997 Sinh lý DH16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01
166678 Lê Hoàng Tánh 21/06/1998 Dược xã hội học DH16DUO01 23/01/2018 09h30 C3-09
166819 Nguyễn Thị Mẫn 22/08/1998 Sinh lý DH16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01
166859 Tạ Trí Thành 12/09/1997 Sinh lý DH16DUO01 01/02/2018 09h30 C3-01
151681 Phạm Tiến Đạt 29/01/1997 Dược xã hội học DH16DUO02 23/01/2018 09h30 C3-09
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151681 Phạm Tiến Đạt 29/01/1997 Ký sinh trùng DH16DUO02 30/01/2018 15h30 C3-01
165816 Trương Trường Giang 10/04/1998 Dược xã hội học DH16DUO02 23/01/2018 09h30 C3-09
165816 Trương Trường Giang 10/04/1998 Ký sinh trùng DH16DUO02 30/01/2018 15h30 C3-01
165816 Trương Trường Giang 10/04/1998 Pháp luật đại cương DH16DUO02 30/01/2018 09h30 C3-09
165816 Trương Trường Giang 10/04/1998 Sinh lý DH16DUO02 01/02/2018 09h30 C3-01
165857 Nguyễn Huỳnh Như 11/12/1998 Sinh lý DH16DUO02 01/02/2018 09h30 C3-01
166120 Trần Hoàng Minh Đăng 16/06/1998 Sinh lý DH16DUO02 01/02/2018 09h30 C3-01
166207 Phùng Bảo Trân 14/06/1998 Sinh lý DH16DUO02 01/02/2018 09h30 C3-01
166426 Ngô Thảo Duy 14/09/1997 Sinh lý DH16DUO02 01/02/2018 09h30 C3-01
166661 Văn Thị Thùy Dương 30/09/1998 Sinh lý DH16DUO02 01/02/2018 09h30 C3-01
166690 Hứa Thị Ngọc Tiên 27/02/1998 Sinh lý DH16DUO02 01/02/2018 09h30 C3-01
166779 Quang Mạnh Cần 29/04/1996 Sinh lý DH16DUO02 01/02/2018 09h30 C3-01
166798 Hồ Văn Long 03/10/1996 Sinh lý DH16DUO02 01/02/2018 09h30 C3-01
166802 Bùi Thị Huyền Trân 29/09/1998 Dược xã hội học DH16DUO02 23/01/2018 09h30 C3-09
166802 Bùi Thị Huyền Trân 29/09/1998 Ký sinh trùng DH16DUO02 30/01/2018 15h30 C3-01
166802 Bùi Thị Huyền Trân 29/09/1998 Pháp luật đại cương DH16DUO02 30/01/2018 09h30 C3-09
166802 Bùi Thị Huyền Trân 29/09/1998 Sinh lý DH16DUO02 01/02/2018 09h30 C3-01
166803 Võ Thị Mỹ Tươi 02/03/1994 Dược xã hội học DH16DUO02 23/01/2018 09h30 C3-09
166803 Võ Thị Mỹ Tươi 02/03/1994 Ký sinh trùng DH16DUO02 30/01/2018 15h30 C3-01
166803 Võ Thị Mỹ Tươi 02/03/1994 Sinh lý DH16DUO02 01/02/2018 09h30 C3-01
166894 Trần Phúc 13/10/1996 Sinh lý DH16DUO02 01/02/2018 09h30 C3-01
165596 Huỳnh Tiến Đạt 26/02/1998 Dược xã hội học DH16DUO03 23/01/2018 09h30 C3-09
165596 Huỳnh Tiến Đạt 26/02/1998 Ký sinh trùng DH16DUO03 30/01/2018 15h30 C3-01
165596 Huỳnh Tiến Đạt 26/02/1998 Pháp luật đại cương DH16DUO03 30/01/2018 09h30 C3-09
165596 Huỳnh Tiến Đạt 26/02/1998 Thực vật dược DH16DUO03 01/02/2018 09h30 C3-01
165794 Mai Chí Thảo 00/00/1996 Dược xã hội học DH16DUO03 23/01/2018 09h30 C3-09
166719 Nguyễn Phùng Ngọc Mai 29/09/1998 Dược xã hội học DH16DUO03 23/01/2018 09h30 C3-09
165993 Trần Quang Minh 06/07/1998 Thực vật dược DH16DUO04 01/02/2018 09h30 C3-01
165570 Chung Tiến Qui 20/02/1998 Thực vật dược DH16DUO05 01/02/2018 09h30 C3-01
165645 Trương Hoàng Giang 17/04/1992 Dược xã hội học DH16DUO05 23/01/2018 09h30 C3-09
165645 Trương Hoàng Giang 17/04/1992 Ký sinh trùng DH16DUO05 30/01/2018 15h30 C3-01
165645 Trương Hoàng Giang 17/04/1992 Pháp luật đại cương DH16DUO05 30/01/2018 09h30 C3-09
165645 Trương Hoàng Giang 17/04/1992 Thực vật dược DH16DUO05 01/02/2018 09h30 C3-01
165749 Nguyễn Minh Giàu 09/03/1997 Ký sinh trùng DH16DUO05 30/01/2018 15h30 C3-01
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166046 La Phương Quyên 16/10/1997 Dược xã hội học DH16DUO05 23/01/2018 09h30 C3-09
166046 La Phương Quyên 16/10/1997 Ký sinh trùng DH16DUO05 30/01/2018 15h30 C3-01
166046 La Phương Quyên 16/10/1997 Pháp luật đại cương DH16DUO05 30/01/2018 09h30 C3-09
166046 La Phương Quyên 16/10/1997 Thực vật dược DH16DUO05 01/02/2018 09h30 C3-01
166174 Huỳnh Lê Phương Quyên 03/01/1998 Pháp luật đại cương DH16DUO05 30/01/2018 09h30 C3-09
166262 Nguyễn Quang Sang 08/02/1998 Pháp luật đại cương DH16DUO05 30/01/2018 09h30 C3-09
166262 Nguyễn Quang Sang 08/02/1998 Thực vật dược DH16DUO05 01/02/2018 09h30 C3-01
166643 Nguyễn Thị Bích Huyền 31/07/1997 Pháp luật đại cương DH16DUO05 30/01/2018 09h30 C3-09
166643 Nguyễn Thị Bích Huyền 31/07/1997 Thực vật dược DH16DUO05 01/02/2018 09h30 C3-01
166889 Lê Quang Đại 30/09/1998 Ký sinh trùng DH16DUO05 30/01/2018 15h30 C3-01
166259 Nguyễn Huỳnh Yến 01/05/1998 Giao tiếp trong kinh doanh DH16KTO01 30/01/2018 15h30 C3-01
166259 Nguyễn Huỳnh Yến 01/05/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16KTO01 01/02/2018 09h30 C3-09
166832 Trần Thị Diễm Thùy 10/12/1998 Giao tiếp trong kinh doanh DH16KTO01 30/01/2018 15h30 C3-01
166832 Trần Thị Diễm Thùy 10/12/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16KTO01 01/02/2018 09h30 C3-09
151524 Trần Minh Thiện 06/06/1997 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16KTR01 01/02/2018 09h30 C3-09
166503 Nguyễn Tùng Cương 15/12/1991 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16KTR01 01/02/2018 09h30 C3-09
150580 Phạm Hoàng Kiệt 09/09/1997 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH16LKT01 23/01/2018 09h30 C3-10
165593 Thạch Thị Bé Ngọc 16/04/1998 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH16LKT01 23/01/2018 09h30 C3-10
166178 Trần Thanh Nhàn 15/01/1998 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH16LKT01 23/01/2018 09h30 C3-10
166329 Cao Thị Minh Như 03/02/1998 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH16LKT01 23/01/2018 09h30 C3-10
166371 Thạch Thị NaRi 01/01/1996 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH16LKT01 23/01/2018 09h30 C3-10
166489 Lý Thị Kiều My 27/10/1998 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH16LKT01 23/01/2018 09h30 C3-10
166587 Nguyễn Trung An 20/05/1997 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH16LKT01 23/01/2018 09h30 C3-10
166755 Lê Thảo Toại 06/01/1998 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH16LKT01 23/01/2018 09h30 C3-10
166833 Tạ Song Ngân 23/06/1997 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH16LKT01 23/01/2018 09h30 C3-10
151426 Lê Đinh Hoàng Phước Huy 19/03/1997 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH16LKT02 23/01/2018 09h30 C3-10
166299 Lê Kiều Hân 14/08/1994 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH16LKT02 23/01/2018 09h30 C3-10
166679 Nguyễn Thành Đạt 19/05/1998 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH16LKT02 23/01/2018 09h30 C3-10
150662 Dương Hoàng Huy 28/02/1997 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QLD01 01/02/2018 09h30 C3-09
150662 Dương Hoàng Huy 28/02/1997 Trắc địa DH16QLD01 30/01/2018 09h30 C3-09
165673 Trần Ngọc Thư 01/10/1997 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QLT01 01/02/2018 09h30 C3-09
165673 Trần Ngọc Thư 01/10/1997 Trắc địa DH16QLT01 30/01/2018 09h30 C3-09
165943 Lê Minh Toàn 24/03/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QLT01 01/02/2018 09h30 C3-09
165943 Lê Minh Toàn 24/03/1998 Trắc địa DH16QLT01 30/01/2018 09h30 C3-09
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166212 Nguyễn Từ Huy 03/01/1998 Trắc địa DH16QLT01 30/01/2018 09h30 C3-09
166377 Lâm Thị Kiều My 17/06/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QLT01 01/02/2018 09h30 C3-09
166377 Lâm Thị Kiều My 17/06/1998 Trắc địa DH16QLT01 30/01/2018 09h30 C3-09
166867 Hoàng Đặng 13/11/1997 Trắc địa DH16QLT01 30/01/2018 09h30 C3-09
151103 Lâm Thị Cẩm Phượng 08/07/1996 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
151103 Lâm Thị Cẩm Phượng 08/07/1996 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
151550 Huỳnh Giang Bình 01/05/1991 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
165549 Võ Thị Hồng Thắm 06/06/1998 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
165549 Võ Thị Hồng Thắm 06/06/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
165572 Nguyễn Thị Nhi 20/10/1998 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
165572 Nguyễn Thị Nhi 20/10/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
165584 Trần Hà Minh Hiếu 22/06/1998 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
165584 Trần Hà Minh Hiếu 22/06/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
165627 Nguyễn Thị Thùy Dương 07/11/1998 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
165627 Nguyễn Thị Thùy Dương 07/11/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
165742 Trần Thị Dương Triều 24/02/1997 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
165742 Trần Thị Dương Triều 24/02/1997 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
165866 Dương Thị Ngọc Liên 27/10/1998 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
165866 Dương Thị Ngọc Liên 27/10/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
166037 Trần Thị Ngọc Thảo 15/02/1998 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
166037 Trần Thị Ngọc Thảo 15/02/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
166151 Trương Khánh Vy 28/06/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
166269 Trần Văn Sil 20/05/1997 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
166315 Trần Minh Nguyên 11/10/1998 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
166315 Trần Minh Nguyên 11/10/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
166331 Nguyễn Thị Thu Huệ 08/12/1998 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
166331 Nguyễn Thị Thu Huệ 08/12/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
166512 Nguyễn Tuyết Nhi 08/09/1997 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
166512 Nguyễn Tuyết Nhi 08/09/1997 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
166708 Trần Thảo Nguyên 28/03/1998 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
166708 Trần Thảo Nguyên 28/03/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
166789 Nguyễn Thị Tú Ngọc 14/03/1998 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH16QTD01 23/01/2018 09h30 C3-02
166789 Nguyễn Thị Tú Ngọc 14/03/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTD01 01/02/2018 09h30 C3-10
150565 Tống Trương Nghi 01/11/1983 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTK01 01/02/2018 09h30 C3-10
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165581 Châu Thị Hồng Đoan 07/09/1998 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH16QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
165581 Châu Thị Hồng Đoan 07/09/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTK01 01/02/2018 09h30 C3-10
165879 Võ Nguyễn Huỳnh Như 30/07/1998 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH16QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
165879 Võ Nguyễn Huỳnh Như 30/07/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTK01 01/02/2018 09h30 C3-10
165935 Nguyễn Trọng Tín 09/02/1998 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH16QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
165935 Nguyễn Trọng Tín 09/02/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTK01 01/02/2018 09h30 C3-10
165976 Nguyễn Quốc Vinh 22/03/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTK01 01/02/2018 09h30 C3-10
166047 Đoàn Đình Thi 13/11/1998 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH16QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
166047 Đoàn Đình Thi 13/11/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTK01 01/02/2018 09h30 C3-10
166506 Nguyễn Anh Khoa 02/12/1998 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH16QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
166506 Nguyễn Anh Khoa 02/12/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTK01 01/02/2018 09h30 C3-10
166623 Mai Thị Thùy Linh 01/05/1998 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH16QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
166637 Tô Ngọc Mai 05/12/1997 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH16QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
166771 Lê Triều Anh 15/01/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTK01 01/02/2018 09h30 C3-10
166813 Nguyễn Thị Huyền Mi 25/03/1998 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH16QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
166813 Nguyễn Thị Huyền Mi 25/03/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTK01 01/02/2018 09h30 C3-10
166838 Nguyễn Tấn Lịnh 09/02/1995 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh DH16QTK01 23/01/2018 09h30 C3-10
166838 Nguyễn Tấn Lịnh 09/02/1995 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16QTK01 01/02/2018 09h30 C3-10
166061 Phạm Lê Quốc Trung 06/01/1997 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 1 DH16TCN01 23/01/2018 09h30 C3-09
166061 Phạm Lê Quốc Trung 06/01/1997 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16TCN01 01/02/2018 09h30 C3-10
166200 Lý Quốc Vĩ 06/12/1996 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 1 DH16TCN01 23/01/2018 09h30 C3-09
166200 Lý Quốc Vĩ 06/12/1996 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16TCN01 01/02/2018 09h30 C3-10
166319 Nguyễn Nhựt Hoàng 20/09/1998 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 1 DH16TCN01 23/01/2018 09h30 C3-09
165859 Trần Minh Nhật 11/10/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16TIN01 01/02/2018 09h30 C3-09
166192 Lê Tuyền Phong 08/07/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16TIN01 01/02/2018 09h30 C3-09
166427 Hàn Hoài Phong 20/12/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16TIN01 01/02/2018 09h30 C3-09
166733 Mai Hoàng Phong 25/10/1997 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16TIN01 01/02/2018 09h30 C3-09
166738 Nguyễn Tuấn Anh 07/09/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16TIN01 01/02/2018 09h30 C3-09
166759 Nguyễn Quốc Trung 26/10/1996 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16TIN01 01/02/2018 09h30 C3-09
165610 Lê Huỳnh Đức 02/11/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16TIN02 01/02/2018 09h30 C3-09
165706 Hồ Văn Sang 01/12/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16TIN02 01/02/2018 09h30 C3-09
165894 Bùi Hữu Thống 11/11/1997 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16TIN02 01/02/2018 09h30 C3-09
165966 Phạm Thái Huy 03/01/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16TIN02 01/02/2018 09h30 C3-09
165997 Trần Tuấn Kiệt 25/09/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16TIN02 01/02/2018 09h30 C3-09
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155394 Phan Nguyễn Duy An 04/02/1997 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
165582 Nguyễn Hồng Thái 17/03/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
165672 Hồ Khắc Huy 01/07/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
165689 Lý Anh Kha 06/05/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
165701 Dương Nguyên Thảo 10/12/1996 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
165707 Thái Hoàng 14/03/1997 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
165767 Lê Hoàng Tú 04/05/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
165881 Ngô Tiến Đạt 01/04/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
165938 Dương Hồ Phúc 29/06/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
165939 Trần Anh Kiệt 20/08/1997 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
165959 Nguyễn Khắc Anh Tú 06/05/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166097 Lê Văn Vũ Hoàng 04/04/1997 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166122 Phạm Huy Hiển 10/11/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166123 Trương Đăng Khoa 18/04/1997 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166170 Nguyễn Trần Nhật Lâm 06/01/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166179 Ngô Phước Lộc 03/11/1997 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166209 Hoàng Vũ Nhật Hào 24/08/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166298 Nguyễn Lê Tùng 16/08/1997 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166395 Trần Phố Văn 02/06/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166468 Huỳnh Ngọc An 16/01/1997 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166499 Lê Thành Tâm 24/09/1997 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166528 Huỳnh Văn Hà 19/07/1997 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166640 Trần Tuấn Khanh 01/11/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166647 Lê Trương Anh Kiệt 13/01/1995 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166767 Nguyễn Minh Nhựt 28/11/1997 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166855 Phan Hoài Phong 29/09/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166862 Trương Phi Long 16/07/1997 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
166872 Trần Văn Nguyên 05/08/1998 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10

1421314857 Lê Huỳnh Thiện 01/01/1995 Sức bền vật liệu DH16XDU01 30/01/2018 09h30 C3-10
1331100137 Dương Hoa Trinh 31/07/1994 Tin học ứng dụng (dược) DH14DUO06 30/01/2018 15h30 C3-04
1421103509 Nguyễn Huỳnh Duy 02/06/1996 Tin học ứng dụng (dược) DH14DUO06 30/01/2018 15h30 C3-04
1421103580 Nguyễn Duy Nghiệp 11/12/1994 Tin học ứng dụng (dược) DH14DUO06 30/01/2018 15h30 C3-04
1421103759 Trần Thị Hồng Đoan 21/06/1996 Tin học ứng dụng (dược) DH14DUO06 30/01/2018 15h30 C3-04
1421103782 Trần Văn Quân 24/04/1996 Tin học ứng dụng (dược) DH14DUO06 30/01/2018 15h30 C3-04
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1421103805 Lê Hoàng Tuấn 15/11/1994 Tin học ứng dụng (dược) DH14DUO06 30/01/2018 15h30 C3-04
1421103820 Phạm Hửu Lể 03/07/1996 Tin học ứng dụng (dược) DH14DUO03 30/01/2018 15h30 C3-04

Nơi nhận:
- HĐQT, BGH để B/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường thực hiện;
- Sinh viên và người học thi hành;
- Lưu VT, TCHC.

Cần thơ, ngày 03 tháng 01 năm 2018

KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. NGUYỄN VĂN QUANG

Ghi chú:
- Khi học và thi tại khu C,D sinh viên gửi xe tại bãi giữ xe tầng hầm khu Ký túc xá;
- Sinh viên kiểm tra kết quả học tập của mình và đối chiếu với lịch thi này để xác định đúng diện dự thi;  
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;
- Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần;
- Sinh viên thi lần 2 cần hoàn thành lệ phí thi trước ngày thi ít nhất 2 ngày tại Phòng Kế hoạch - Tài chính 
(không kể thứ 7 và chủ nhật). Khi đi thi cần mang theo phiếu thu và giấy tờ tùy thân có ảnh.


